CÔNG TY:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
ĐƠN CHÀO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới
Trên cơ sở yêu cầu chào giá của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới chúng tôi_____ [ghi tên công ty] báo giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại như sau:
1. Báo giá các mã CTNH cụ thể như sau:
	STT
	Tên chất thải
	Trạng thái
	Mã CTNH
	Đơn vị
	Đơn giá

	1
	Chất thải y tế lây nhiễm (bao gồm chất thải sắc nhọn)
	Rắn/lỏng
	13 01 01
	Kg
	

	2
	Hoá chất thải bao gồm hoặc có thành phần nguy hại
	Rắn/lỏng
	13 01 02
	Kg
	

	3
	Dược phẩm gây độc tế bào thải
	Rắn
	13 01 03
	kg
	

	4
	Chất thải y tế bị vỡ hỏng đã qua sử dụng  có chứa thuỷ ngân, cadimi
	Rắn
	13 03 02
	Kg
	

	5
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	
	16 01 06
	kg
	

	6
	Pin, ắc quy thải
	Rắn
	16 01 12
	Kg
	

	7
	Hộp chứa mực in (loại có thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất mực) thải
	Rắn
	08 02 04
	Kg
	

	8
	Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	Rắn
	18 02 01
	Kg
	

	9
	Các loại chất thải khác có thành phần nguy hại vô cơ và hữu cơ
	Rắn/lỏng/bùn
	19 12 03
	Kg
	


Ký hiệu và mã CTNH theo hướng dẫn của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.
(Đơn giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định và toàn bộ chi phí thực hiện trong quá trình thu gom rác thải y tế.)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2026.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Chúng tôi đủ năng lực để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại như sau.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của công ty
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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